
6

VẼ KỸ THUẬT

Thầy: N. Thiệu

VẼ KỸ THUẬT

Thầy: N. Quang

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: H. Hải

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: H. Hải

7
,8 VẼ KỸ THUẬT

Thầy: N. Thiệu

VẼ KỸ THUẬT

Thầy: N. Quang

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: H. Hải

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: H. Hải

6

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ 

BẢN

Thầy: H. Hải

VẼ KỸ THUẬT

Cô: N. Hoa

VẼ KỸ THUẬT

Cô: N. Hoa

7
,8

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ 

BẢN

Thầy: H. Hải

VẼ KỸ THUẬT

Cô: N. Hoa

VẼ KỸ THUẬT

Cô: N. Hoa

6

KỸ THUẬT AT&BHLĐ

Thầy: N. Thiệu

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức+ N. Luyến

VẼ KỸ THUẬT

Cô: N. Hoa

VẼ KỸ THUẬT

Cô: N. Hoa

7
,8 KỸ THUẬT AT&BHLĐ

Thầy: N. Thiệu

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức+ N. Luyến

VẼ KỸ THUẬT

Cô: N. Hoa

VẼ KỸ THUẬT

Cô: N. Hoa

6

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ 

BẢN

Thầy: H. Hải

VẼ KỸ THUẬT

Thầy: N. Thiệu

KỸ THUẬT AT&BHLĐ

Thầy: H. Danh

7
,8

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ 

BẢN

Thầy: H. Hải

VẼ KỸ THUẬT

Thầy: N. Thiệu

KỸ THUẬT AT&BHLĐ

Thầy: H. Danh

6

VẼ KỸ THUẬT

Thầy: N. Thiệu

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức+ N. Luyến

VẼ KỸ THUẬT

Thầy: N. Quang

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: H. Hải

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: H. Hải

7
,8 VẼ KỸ THUẬT

Thầy: N. Thiệu

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức+ N. Luyến

VẼ KỸ THUẬT

Thầy: N. Quang

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: H. Hải

KỸ THUẬT CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: H. Hải
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC KHÓA 38 - TUẦN 34 (TỪ NGÀY 12/4/2021 đến 16/4/2021)

Thời gian học:  + Sáng: Tiết 1,2,3,4, từ 7h30 

                             + Chiều: Tiết 6,7,8 từ 13h30 

Lớp /

 Tiết

TC ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA-

K38

(10A2+10A1)-35

TC KTLĐ ĐIỆN&ĐK TRONG 

CN1-K38

(10A3+10A1)-35

TC KTLĐ ĐIỆN&ĐK 

TRONG CN2-K38

(10A4)-30

TC ĐIỆN -NƯỚC-K38

(10A5)-12

TC MÁY LẠNH &ĐHKK-K38

(10A5)-23

T4

A
6

-4
0

8

X
. 

T
H

 C
Ơ

 K
H

Í-
A

1
0

A
6

-6
0

8

A
6

-6
0

8

T3

X
. 

T
H

 C
Ơ

 K
H

Í-
A

1
0

A
6

-4
0

2

A
6

-4
0

2

T6

A
6

-4
0

1

X
. 

T
H

 C
Ơ

 K
H

Í-
A

1
0

A
6

-4
0

2

X
. 

T
H

 C
Ơ

 K
H

Í-
A

1
0

X
. 

T
H

 C
Ơ

 K
H

Í-
A

1
0

T5

X
. 

T
H

 C
Ơ

 K
H

Í-
A

1
0

A
6

-4
0

1

A
6

-5
0

8



6

CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức+N. Anh

KỸ THUẬT AT&BHLĐ

Thầy: H. Danh

TIẾNG ANH CHUYÊN 

NGÀNH

Cô: D. Chi

TIN HỌC

Thầy: B. Thái+ Thầy: N. Thắng

HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT

Cô: T. Hoa

7
,8 CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức+N. Anh

KỸ THUẬT AT&BHLĐ

Thầy: H. Danh

TIẾNG ANH CHUYÊN 

NGÀNH

Cô: D. Chi

TIN HỌC

Thầy: B. Thái+ Thầy: N. Thắng

HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT

Cô: T. Hoa

6

CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức+ N. Luyến

TIN HỌC

Thầy: B. Quý+ Cô: H.Phượng

THẨM MỸ HỌC, MÀU SẮC

Cô: N. Minh

TIN HỌC

Cô: D. Chi

7
,8 CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức+ N. Luyến

TIN HỌC

Thầy: B. Quý+ Cô: H.Phượng

THẨM MỸ HỌC, MÀU SẮC

Cô: N. Minh

TIN HỌC

Cô: D. Chi

6

KỸ THUẬT AT&BHLĐ

Thầy: H. Danh

TIN HỌC

Thầy: B. Quý+ Cô: H.Phượng

THẨM MỸ HỌC, MÀU SẮC

Cô: N. Minh

TIN HỌC

Cô: D. Chi

7
,8 KỸ THUẬT AT&BHLĐ

Thầy: H. Danh

TIN HỌC

Thầy: B. Quý+ Cô: H.Phượng

THẨM MỸ HỌC, MÀU SẮC

Cô: N. Minh

TIN HỌC

Cô: D. Chi

6

CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức+N. Anh

VẼ KỸ THUẬT

Cô: N. Hoa

TIẾNG ANH CHUYÊN 

NGÀNH

Cô: D. Chi

TIN HỌC

Thầy: B. Thái+ Thầy: N. Thắng

HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT

Cô: T. Hoa

7
,8 CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức+N. Anh

VẼ KỸ THUẬT

Cô: N. Hoa

TIẾNG ANH CHUYÊN 

NGÀNH

Cô: D. Chi

TIN HỌC

Thầy: B. Thái+ Thầy: N. Thắng

HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT

Cô: T. Hoa

6

VẼ KỸ THUẬT

Cô: N. Hoa

KỸ THUẬT AT&BHLĐ

Thầy: H. Danh

TIN HỌC

Thầy: B. Quý+ Cô: H.Phượng

THẨM MỸ HỌC, MÀU SẮC

Cô: N. Minh

TIN HỌC

Cô: D. Chi

7
,8 VẼ KỸ THUẬT

Cô: N. Hoa

KỸ THUẬT AT&BHLĐ

Thầy: H. Danh

TIN HỌC

Thầy: B. Quý+ Cô: H.Phượng

THẨM MỸ HỌC, MÀU SẮC

Cô: N. Minh

TIN HỌC

Cô: D. Chi
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC KHÓA 38 - TUẦN 34 (TỪ NGÀY 12/4/2021 đến 16/4/2021)

Thời gian học:  + Sáng: Tiết 1,2,3,4, từ 7h30 

                             + Chiều: Tiết 6,7,8 từ 13h30 

Lớp /

 Tiết

TC CÔNG NGHỆ Ô TÔ 1-K38

(10A6)-43

TC CÔNG NGHỆ Ô TÔ 2-K38

(10A7+10A1)-50

TC TIN HỌC ỨNG DỤNG 1-

K38

(10A8+10A1)-55

TC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA-K38

(10A9+10A1)-53

TC THIẾT KẾ NỘI THẤT-K38

(10A10+10A1)-37
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TC NHÀ HÀNG KS1-K38

(10A11)-38

TC NHÀ HÀNG KS2-K38

(10A12)-40

TC NHÀ HÀNG KS3-K38

(10A13)-37

6

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga+P. Nhung

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: N. Thủy+N. Nhung

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cô: L. Bình

7
,8 NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga+P. Nhung

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: N. Thủy+N. Nhung

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cô: L. Bình

6

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga+P. Nhung

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: N. Thủy+N. Nhung

7
,8 NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga+P. Nhung

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: N. Thủy+N. Nhung

6

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga+ T. Sen

THƯƠNG PHẨM THỰC PHẨM

Cô: H. Uyên

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: N. Thủy+N. Nhung

7
,8 NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga+ T. Sen

THƯƠNG PHẨM THỰC PHẨM

Cô: H. Uyên

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: N. Thủy+N. Nhung

6

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga+ T. Sen

THƯƠNG PHẨM THỰC PHẨM

Cô: H. Uyên

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: N. Thủy+N. Nhung

QUẢN TRỊ HỌC

Cô: N. Huyên

7
,8 NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga+ T. Sen

THƯƠNG PHẨM THỰC PHẨM

Cô: H. Uyên

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: N. Thủy+N. Nhung

QUẢN TRỊ HỌC

Cô: N. Huyên

6

NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga+P. Nhung

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cô: L. Bình

7
,8 NGHIỆP VỤ BÀN

Cô: Đ. Nga+P. Nhung

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cô: L. Bình

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TC KHÓA 38 - TUẦN 34 (TỪ NGÀY 12/4/2021 đến 16/4/2021)

Thời gian học:  + Sáng: Tiết 1,2,3,4, từ 7h30 

                             + Chiều: Tiết 6,7,8 từ 13h30 

Lớp /

 Tiết

TC KẾ TOÁN DN-K38

(10A14)-34
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Ghi chú: Riêng 3 lớp TC Nhà hàng khách sạn 1,2,3-K38 các môn học thực hành học từ 13h00 đến 17h00.
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